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TÓM TẮT

Nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 172 bệnh nhân được chia đều vào 2 nhóm nuôi cấy phôi ở điều kiện nồng độ oxy 5% và 20% với mục tiêu: so sánh tỷ lệ có thai lâm sàng, tỷ lệ sinh sống ở hai nhóm này. Các bệnh nhân đều được sử dụng FSH để kích thích buồng trứng. Chọc hút noãn sau tiêm hCG 36 giờ. Thụ tinh noãn với tinh trùng bằng phương pháp IVF hoặc ICSI. Ở cả hai nhóm đều đánh giá phôi vào ngày 3 để lựa chọn 3-5 phôi để nuôi tiếp ngày 5. Các phôi còn lại được trữ lạnh. Kết quả: Đặc điểm bệnh nhân, dự trữ buồng trứng, kết quả kích thích buồng trứng, kết quả chuyển phôi không khác nhau ở hai nhóm nghiên cứu. Tỷ lệ có thai lâm sàng nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 5% là 56,97% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 40,69% ở nhóm nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 20%. Tỷ lệ sinh sống cũng cao hơn ở nhóm nồng độ oxy 5% 46,51% so với 32,55%, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (với p = 0 061). Kết luận: Tỷ lệ có thai lâm sàng khi nuôi phôi ngày 5 ở nồng độ oxy 5% cao hơn khi nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy 20% có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ sinh sống cũng có xu hướng cao hơn ở nhóm phôi được nuôi ở nồng độ oxy 5%.

Từ khóa: tỷ lệ có thai, tỷ lệ sinh sống, nồng độ oxy thấp trong nuôi cấy phôi.

SUMMARY

CLINICAL EFFECTS OF EMBRYOS CULTURE IN LOW OXYGEN CONCENTRATION

In this prospective randomized clinical study, 172 patients were divided into 2 groups: embryos cultured in 5% and 20% oxygen concentration. Objectives: compare  pregnancy rate, live birth rate between 2 groups. Method: using FSH to stimulate ovaries. Oocytes retrieval after hCG injection 36 hours. Fertilization by conventional IVF or ICSI. On day 3, 3-5 embryos were selected to culture to day 5 in both group. Remained embryos were frozen by vitrification method. Results: No differences of characteristic, of ovarian reserve, ovarian stimulation and embryos transfer in both groups. Clinical pregnancy rate in 5% oxygen group was of 56,97%, significantly higher than 40,69% in 20% oxygen group. Live birth rate in 5% oxygen group was of 46,51%  higher than 40,69% in 20% oxygen group 32,55% but no significantly  Conclussion: Clinical pregnancy rate on day 5 in 5% oxygen group was higher than that in 20% oxygen group. Live birth rate in 5% oxygen group was higher than in 20% oxygen group but no significantly.
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